
Team 1 Team 2 Team 3

STT Họ và tên Chức vụ Giới tính STT Họ và tên Chức vụ Giới tính STT Họ và tên Chức vụ Giới tính

1 Nguyễn Văn Hiển Đội trưởng Nam 1 Nguyễn Văn Công Đội trưởng Nam 1 Nguyễn Tiến Thành Đội trưởng Nam

2 Nguyễn Thị Thúy Ngân Đội phó 1 Nữ 2 Trịnh Thị Huyền Trang Đội phó 1 Nữ 2 Đinh Nho Hồng Đội phó 1 Nam

3 Nguyễn Thị Ca Đội phó 2 Nữ 3 Vũ Thị Kiều Hay Đội phó 2 Nữ 3 Nguyễn Thị Mai Đội phó 2 Nữ

4 Bùi Thị Hoa Thành viên Nữ 4 Hoàng Thị Thanh Tuyền Thành viên Nữ 4 Lê Thị Hảo Thành viên Nữ

5 Nguyễn Thị Thúy Thành viên Nữ 5 Nguyễn Văn Thích Thành viên Nam 5 Vũ Thị Ly Thành viên Nữ

6 Khương Viết Việt Thành viên Nam 6 Tăng Xuân Huy Thành viên Nam 6 Khương Thị Thắm Thành viên Nữ

7 Phạm Thị Bích Thành viên Nữ 7 Nguyễn Thị Khuyên Thành viên Nữ 7 Nguyễn Thị Hồng Thành viên Nữ

8 Nguyễn Quỳnh Anh Thành viên Nữ 8 Chu Thị Thu Hiền Thành viên Nữ 8 Đào Thị Hường Thành viên Nữ

9 Nguyễn Thị Lành Thành viên Nữ 9 Nguyễn Văn Quyết Thành viên Nam 9 Tạ Minh Khanh Thành viên Nam

10 Đỗ Thị Thu Trang Thành viên Nữ 10 Nguyễn Hồng Công Thành viên Nam 10 Ngô Văn Giang Thành viên Nam

11 Hoàng Văn Cường Thành viên Nam 11 Phạm Thị Thanh Thành viên Nữ 11 Khổng Thị Lan Anh Thành viên Nữ

12 Nguyễn Đình Long Thành viên Nam 12 Phan Thanh Liêm Thành viên Nam 12 Nguyễn Văn Luân Thành viên Nam

13 Chu Vinh Dũng Thành viên Nam 13 Nguyễn Thị Như Quỳnh Thành viên Nữ 13 Ngô Văn Thưởng Thành viên Nam

14 Đào Thị Huệ Thành viên Nữ

 DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC TEAM 


